
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 22K5 Ngô Đức Kế, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Việt Nam

01/12/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ TÂN HOÀN 

3502321806

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Thiết kế cơ điện công trình công nghiệp; Thiết kế kết 
cấu công trình dân dụng; Thiết kế kiến trúc công trình; Thiết 
kế kết cấu công trình đường thủy; Quản lý dự án; Thiết kế 
phương tiện vận tải thủy nội địa; Giám sát thi công xây dựng 
công trình dân dụng, công nghiệp; Tư vấn lập dự án; lập báo 
cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình; Tư vấn đấu 
thầu; Thẩm tra thiết kế kỹ thuật, dự toán, tổng dự toán công 
trình

7110(Chính)

2. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán nuôn máy móc, thiết bị công nghiệp, hảng hải, 
phòng cháy chữa cháy, thiết bị y tế, môi trường

4659

3. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp, công trình điện đến 
35KV

4290

4. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

5. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết: Lắp đặt thiết bị điều khiển, thiết bị tự động cho công 
trình xây dựng

3320

6. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

7. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị công nghiệp, hảng hải, 
phòng cháy chữa cháy, thiết bị y tế, môi trường

7730

8. (Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp 
chỉ được hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp 
luật) 
Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định 
tại phụ lục IV Luật đầu tư 2014 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ TÂN HOÀN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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3.000.000.000 VNĐ

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 186199499

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 211/6 Phạm Hồng Thái, Phường 7, Thành phố 
Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 211/6 Phạm Hồng Thái, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

PHÙNG BÁ CHẮT Nam
06/12/1984 Kinh Việt Nam

06/09/2002 Công an Tỉnh Nghệ An

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       186199499
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 211/6 Phạm Hồng Thái, Phường 7, Thành phố 
Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 211/6 Phạm Hồng Thái, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   PHÙNG BÁ CHẮT Nam

06/12/1984 Kinh Việt Nam

06/09/2002 Công an Tỉnh Nghệ An

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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